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# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 Tiến Hoạt 5 FC Xô Pồ 7 0 0 0

2 Nguyễn Văn Minh 6 FC HUDA 7 0 1 0

3 Ngô Kim Long 8 MUVN FOOTBALL CLUB 6 0 1 0

4 Sơn Hải 10 FC Bắc Giang 4 0 2 0

5 TIẾN DIMARIA 25 FC DAI NAM 4 0 0 0

6 Võ Trí Thiện 9 MUVN FOOTBALL CLUB 4 0 0 0

7 Đình Đảng 25 Fc Janhome MP 3 0 0 0

8 Phạm Văn Tuấn 19 Fc Janhome MP 3 0 0 0

9 Thắng còi 11 FC DAI NAM 3 0 0 0

10 Đình Khánh 22 FC Bắc Giang 3 0 1 0

11 Huy Phộng 10 FC Xô Pồ 3 0 1 0

12 Ngọc Khang 36 Fc Janhome MP 2 0 0 0

13 Phạm Việt Tùng 6 Fc Janhome MP 2 0 0 0

14 Phạm Hoàng Anh 10 FC HUDA 2 0 1 0

15 Inter Homes FC 38 Inter Homes FC 2 0 0 0

16 Hà Nhóc 66 Bplus 2 0 0 0

17 Văn Chiến 95 FC Bắc Giang 2 0 0 0

18 Long Thổ 11 FC Bắc Giang 2 0 0 0
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19 Nguyễn Duy Thanh 17 MUVN FOOTBALL CLUB 2 0 0 0

20 Nguyễn Hoàng Sáng 24 FC HUDA 2 0 0 0

21 Linh phú đô 8 FC DAI NAM 2 0 0 0

22 Đạt lươn 7 FC Xô Pồ 2 0 0 0

23 Dương Minh Đức 18 MUVN FOOTBALL CLUB 1 0 2 0

24 Ngọc Hải 99 FC Bắc Giang 1 0 0 0

25 Khoằng Khù Khoằm 6 FC DAI NAM 1 0 0 0

26 Phúc Eric 6 Bplus 1 0 0 0

27 Thành messi 10 FC DAI NAM 1 0 0 0

28 Inter Homes FC 37 Inter Homes FC 1 0 0 0

29 TỐN SAY 16 FC DAI NAM 1 0 0 0

30 Phú đỉn 17 FC DAI NAM 1 0 0 0

31 Long con 21 FC DAI NAM 1 0 0 0

32 KHỔNG BẢO 28 FC DAI NAM 1 0 1 0

33 Nguyễn Anh Tuấn 47 FC HUDA 1 0 0 0

34 Bello 29 FC HUDA 1 0 1 0

35 Thái béo 68 FC DAI NAM 1 0 0 0

36 Viết Khương 2 FC Xô Pồ 1 0 1 0

37 Cường Kem 4 FC Xô Pồ 1 0 0 0

38 Nguyễn Bá Tùng 7 FC HUDA 1 0 0 0

39 Đoàn Tồ 98 FC Bắc Giang 1 0 0 0

40 Tiến Toàn 9 FC Bắc Giang 1 0 0 0

41 Trương Đức Mạnh 4 MUVN FOOTBALL CLUB 1 0 0 0
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42 Đoàn Vũ Lâm 11 MUVN FOOTBALL CLUB 1 0 0 0

43 Hiếu Villa 19 FC Xô Pồ 1 0 0 0

44 Nguyễn Kim Trung 23 MUVN FOOTBALL CLUB 1 0 0 0

45 ĐIệp sịa 6 FC Xô Pồ 1 0 0 0

46 Quý Đại 3 FC Bắc Giang 1 0 0 0

47 Trung đầu to 9 FC DAI NAM 1 0 1 0

48 Ngọc Trọng 20 FC Bắc Giang 1 0 0 0

49 Inter Homes FC 15 Inter Homes FC 0 1 0 0

50 Trần Trung Đông 4 FC HUDA 0 0 1 0

51 Duy Hưng 15 Bplus 0 0 1 0

52 Dương Văn Chiến 3 FC HUDA 0 0 1 0

53 Nguyên Chi 93 Bplus 0 0 1 0

54 Ngô Sỹ Chinh 12 MUVN FOOTBALL CLUB 0 0 1 1

55 Văn Mậu 73 FC Bắc Giang 0 0 1 0

56 Trần Hữu Hoàng 28 MUVN FOOTBALL CLUB 0 0 1 0

57 Vũ Hữu Minh 26 MUVN FOOTBALL CLUB 0 0 1 0

58 Nguyễn Văn Ảnh 32 FC HUDA 0 0 1 0

59 Đức Dũng 23 Fc Janhome MP 0 0 1 0

60 Hải Long 11 FC Xô Pồ 0 0 1 0

61 Ngọc quý 10 Fc Janhome MP 0 0 1 0

62 Xuân Thao * 3 Fc Janhome MP 0 0 1 0

63 Xuân Lâm 15 FC Bắc Giang 0 0 1 0

64 Nguyễn Tài Long 45 FC HUDA 0 0 1 0
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65 Đoàn Phương 99 Bplus 0 0 1 0

Totla 95 1 29 1
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